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Phụ lục I
KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP CHÍNH PHỦ CẦN THỰC HIỆN TRƯỚC NGÀY 31/12/2022 THEO KẾ HOẠCH SỐ 81/KH-UBTVQH15 NGÀY 05/11/2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-CP ngày   tháng   năm 2023  của Chính phủ)

Tổng số: 48 nhiệm vụ
	STT
	Nhiệm vụ lập pháp
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Kết quả

	I. Các dự án đã được lập đề nghị trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (07 dự án)

	1. 
	Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
	Chính phủ
	Đã được đưa vào Chương trình năm 2022 - 2023

	2. 
	Luật Nhà ở (sửa đổi)
	Chính phủ
	Đã được đưa vào Chương trình năm 2023

	3. 
	Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
	Chính phủ
	Đã được đưa vào Chương trình năm 2023

	4. 
	Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
	Chính phủ
	Đã được đưa vào Chương trình năm 2023

	5. 
	Luật Viễn thông (sửa đổi)
	Chính phủ
	Đã được đưa vào Chương trình năm 2023

	6. 
	Luật Phòng thủ dân sự
	Chính phủ
	Đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

	7. 
	Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
	Chính phủ
	Đã được đưa vào Chương trình năm 2023

	II. Các dự án đang được Chính phủ giao các bộ lập đề nghị xây dựng (22 dự án)

	1. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Công chứng
	Chính phủ
	Đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2023

	2. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Luật sư
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2025

	3. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Khoáng sản
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2023

	4. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2025-2026

	5. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế bảo vệ môi trường
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2026

	6. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024

	7. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Nghĩa vụ quân sự
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2025

	8. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024

	9. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
	Chính phủ
	Đưa vào nội dung Luật Phòng bệnh

	10. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024-2025

	11. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Công nghệ thông tin 
	Chính phủ
	Tách thành Luật Giao dịch điện tử và Luật Công nghiệp công nghệ số

	12. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Điện lực
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024-2025

	13. 
	Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm 
	Chính phủ
	Đưa vào nội dung Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng. 

Đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng năm 2023

	14. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024

	15. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024-2025

	16. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024-2025

	17. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về phòng không nhân dân
	Chính phủ
	Đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

	18. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về động viên công nghiệp 
	Chính phủ
	Gộp thành Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp. Đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

	19. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về công nghiệp quốc phòng
	
	

	20. 
	Nghiên cứu Luật Công nghiệp công nghệ số
	Chính phủ
	Đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

	21. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về nghệ thuật biểu diễn
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2025-2026

	22. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về phòng bệnh, nâng cao sức khỏe
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024

	23. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về trang thiết bị y tế
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2025

	24. 
	Nghiên cứu Luật dân số 
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2024

	III. Các dự án Chính phủ chưa đề nghị sửa đổi/xây dựng mới (07 dự án)

	1. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Quốc tịch Việt Nam 
	Chính phủ
	Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung

	2. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại
	Chính phủ
	

	3. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý thuế
	Chính phủ
	

	4. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về bảo vệ nhân chứng
	Chính phủ
	Đề xuất chưa xây dựng mới

	5. 
	Nghiên cứu Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm
	Chính phủ
	

	6. 
	Nghiên cứu Nghị quyết của Quốc hội quy định danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam
	Chính phủ
	

	IV. Các dự án Chính phủ thực hiện trong vai trò phối hợp

	7. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại và các quy định của pháp luật có liên quan về hòa giải, giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án
	Hội Luật gia Việ Nam
	

	8. 
	Nghiên cứu, rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước với vai trò là Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

	Văn phòng Chủ tịch nước

	Đề xuất thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI



	IV. Các dự án Chính phủ đề nghị sửa đổi/xây dựng mới trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (03 dự án)

	9. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2027

	10. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế tài nguyên
	Chính phủ
	Đề nghị đưa vào Chương trình năm 2027

	11. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật An toàn thực phẩm
	Chính phủ
	

	IV. Các dự án Chính phủ tiếp tục nghiên cứu (03 dự án)

	1. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
	Chính phủ
	Đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (nếu sửa đổi)

	2. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Bảo hiểm tiền gửi
	Chính phủ
	Đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (nếu sửa đổi)

	3. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Ngân sách nhà nước
	Chính phủ
	

	V. Các dự án chưa có Báo cáo (03 dự án) 

	1. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
	Chính phủ
	Xem xét đưa vào Chương trình năm 2023-2024

	2. 
	Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về Chính phủ số
	Chính phủ
	Xem xét đưa vào Chương trình năm 2023-2024

	VI. Các dự án hoàn thành trước thời hạn (01 dự án)

	3. 
	Nghiên cứu, rà soát Luật Thủ đô
	Chính phủ
	Xem xét đưa vào Chương trình năm 2023-2026


